
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 699/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 18 tháng  4  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích  

xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 130/TTr-SNV, Tờ trình số 132/TTr-SNV ngày 

10/4/2025 và Tờ trình số 148/TTr-SNV ngày 11/4/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024 (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo là 7.020.000 đồng/tập thể và 3.510.000 

đồng/cá nhân được chi từ Quỹ khen thưởng của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện 

Bình Tân và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:         

- Như Điều 3; 

- PCT phụ trách VHXH; 

- PVP phụ trách VHXH; 

- Phòng VHXH; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích  

xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

I. TẬP THỂ 

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.  

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Võ Minh Truyền, Trưởng khoa Khoa Ngoại – Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, Sở Y tế;  

2. Ông Lê Thành Khuyên, Trưởng khoa Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện 

Bình Tân, Sở Y tế;  

3. Bà Huỳnh Lê Ngọc Diễm, Nhân viên Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện 

Bình Tân, Sở Y tế;  

4. Ông Đoàn Thạnh An, Nhân viên Phòng Dân số - Truyền thông & Giáo 

dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, Sở Y tế;  

5. Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tân An Thạnh, 

Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, Sở Y tế;  

6. Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng khoa Khoa Điều trị tổng hợp - Gây mê 

hồi sức, Bệnh viện chuyên khoa Mắt, Sở Y tế;  

7. Bà Phạm Thị Thuận, Phó Chi cục Trưởng Chi cục dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình, Sở Y tế; 

8. Ông Phạm Văn Lợt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, 

huyện Vũng Liêm, Sở Y tế;  

9. Bà Huỳnh Thị Bích Liên, Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán, Trung 

tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm, Sở Y tế;  

10. Ông Đoàn Thanh Nam, Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hiếu Thuận, Trung 

tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm, Sở Y tế;  

11. Bà Ngô Thanh Trúc, Trưởng phòng Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, Sở Y tế;  

12. Bà Vũ Thị Thùy, Phó Trưởng khoa Khoa Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, Sở Y tế;  

13. Bà Nguyễn Thị Như Tiến, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và 

Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Sở Y tế;  



14. Bà Trần Thị Kim Phượng, Nhân viên Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Sở Y tế;  

15. Ông Nguyễn Hữu Minh Cường, Phó Trưởng khoa Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Sở Y tế;  

16. Ông Nguyễn Ngọc Triển, Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tân An Hội, 

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Sở Y tế;  

17. Bà Trần Thị Huỳnh Như, Nhân viên Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn, Sở Y tế;  

18. Bà Ngô Thị Yến Chi, Nhân viên Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế, Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn, Sở Y tế;  

19. Ông Nguyễn Quang Khiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ 

truyền tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế;  

20. Ông Thái Phát, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

21. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Long Hồ, Sở Y tế;  

22. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

23. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng khoa Khoa Kiểm soát bệnh tật 

- HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

24. Bà Trần Cẩm Linh, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

25. Bà Trần Bảo Ngọc, Nhân viên Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

26. Ông Trương Trung Hiếu, Phó Trưởng khoa Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế;  

27. Ông Phạm Vi Bằng Vũ, Trưởng khoa Khoa Nội - Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Sở Y tế; 

28. Ông Thạch Cố Sol, Nhân viên Khoa Truyền máu - Huyết học, Bệnh 

viện đa khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  

29. Bà Phạm Thị Mai Hậu, Phó Trưởng khoa Khoa Nội tim mạch - Lão 

khoa, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  

30. Ông Nguyễn Thiện Ngọc, Nhân viên Khoa Nội tim mạch - Lão khoa, 

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  

31. Bà Nguyễn Vân Thảo, Nhân viên Khoa Nội tim mạch - Lão khoa, 

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  

32. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức, 

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  

33. Ông Trương Văn Tiến, Nhân viên Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa 

khoa Vĩnh Long, Sở Y tế;  



34. Bà Trần Mỹ Dung, Trưởng khoa Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh 

Long, Sở Y tế;  

35. Bà Trần Mỹ Xuân, Nhân viên Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh 

Long, Sở Y tế;  

36. Bà Võ Thị Thùy Trang, Nhân viên Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh 

Long, Sở Y tế;  

37. Ông Dương Hửu Nghĩa, Nhân viên Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Long, Sở Y tế;  

38. Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Nhân viên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Long, Sở Y tế;  

39. Ông Lê Hoàng Vinh, Nhân viên Khoa Ung Bướu, Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Long, Sở Y tế;  

40. Ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, 

Sở Y tế;  

41. Bà Trần Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và 

Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, Sở Y tế;  

42. Bà Nguyễn Huỳnh Thúy Trinh, Trưởng khoa Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, Sở Y tế;  

43. Ông Lê Bá Tước, Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, Sở Y tế;  

44. Ông Bùi Văn Phúc, Điều dưỡng Trưởng khoa Khoa Ngoại – Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, Sở Y tế;  

45. Ông Nguyễn Trương Duy Tùng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Sở Y tế; 

46. Bà Đặng Minh Nguyệt, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Văn hoá Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

47. Bà Nguyễn Lý Xuân Yên, Diễn viên Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

48. Bà Hồ Thị Thu Sương, Phó Trưởng phòng Quản lý Bảo tàng, Bảo 

tàng tỉnh (Bảo tàng và Xúc tiến Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

49. Bà Lê Thị Huỳnh Trang, Trưởng ban Quản lý di tích Phạm Hùng, Bảo 

tàng tỉnh (Bảo tàng và Xúc tiến Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

50. Bà Trương Thị Mỹ Hương, Kế toán Trường Năng khiếu Nghệ thuật và 

Thể dục thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao), Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

51. Ông Mai Hồ Quốc Lâm, Trưởng phòng Hành chính, Trường Năng 

khiếu Nghệ thuật và Thể dục thể thao (Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  



52. Bà Nguyễn Thị Tú Nhi, Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Nghệ 

thuật và Thể dục thể thao (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

53. Ông Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao), Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

54. Ông Phạm Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Bình Tân (Phó Bí thư Đảng 

ủy Ủy ban nhân dân tỉnh); 

55. Ông Bùi Văn Dai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Tân;  

56. Bà Nguyễn Thị Bé Nhạn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Bình Tân;  

57. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình 

Tân;  

58. Bà Huỳnh Thị Minh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện Bình Tân;  

59. Ông Huỳnh Minh Thông, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Bình Tân;  

60. Ông Lê Minh Thư, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Bình Tân;  

61. Ông Trương Thanh Phương, Chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện 

Bình Tân./. 
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